
 

 
 

 

 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)  

Bài 1: (2,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:  

a) Số gồm 5 trăm nghìn, 5 chục nghìn và 5 đơn vị được viết là: 

A. 555 000         B. 505 005          C. 550 005            D. 500 505 

b)  Chữ số 8 trong số 587 403 thuộc hàng nào, lớp nào? 

A. Hàng nghìn, lớp nghìn                       C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn     

B. Hàng trăm, lớp nghìn                    D. Hàng trăm, lớp đơn vị 

c)  Làm tròn số 10 769 690 đến hàng trăm nghìn thì được số: 

A. 10 760 000          B. 10 770 000           C. 10 870 000            D. 10 800 000              

d)  Năm 1900 thuộc thế kỉ nào? 

          A. XIX   B. XX    C. XXI        D. XXII 

e)  Điền vào chỗ (…..) cho đúng:                                         A                                B                                                                                                                                                                                           

- Hình bên có …… góc tù 

- Cạnh CD vuông góc với các cạnh:…………… 

                                                                                                                                 

Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  

 a) 30 m2 5dm2 = 3050 dm2                                      b) 5 tấn 15 kg = 5150 kg              

 c) 8 giờ 5 phút =  485 phút                              d) 7 tạ 4 kg = 740 kg 
 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6,5 điểm)  

Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính:   

a) 789 685 + 8 648 347       b) 491 621 - 89 758       c) 80 557 x 4      d) 752 480 : 5 
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Bài 2: (1,5 điểm)    Trong đợt thu gom kế hoạch nhỏ vừa qua, khối Ba thu gom được  

5 845 kg giấy loại, khối Bốn thu được nhiều hơn khối Ba 345 kg nhưng lại ít hơn khối 

Năm 155 kg. Hỏi cả ba khối thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam giấy loại? 

 

 

 

 

 

 
 

Bài 3: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 58 m. Chiều dài hơn chiều rộng 

11 m.       

a, Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b, Trên thửa ruộng đó, cứ 1m2 thu hoạch được 8kg thóc. Hỏi người ta thu hoạch được 

bao nhiêu yến thóc trên thửa ruộng đó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bài 4: (1 điểm)  

a) Tính nhanh: 

 (1+ 2+ 3 +…+ 99) x (500 x 9 - 45 x 100) 
 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

b) Cho dãy số: 10, 20, 30…. 500. Hỏi 

dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 
 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
                    

 

                                                                                                 CMHS 
     (kí và ghi rõ họ tên)  

                           GVCN 
            (kí và ghi rõ họ tên)  

  



PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM  

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN LỚP 4 

Năm học: 2023 - 2024 
 

I. Phần trắc nghiệm: (3,5 điểm) 

Bài 1:(2,5 điểm)  Mỗi câu khoanh đúng 0,5 điểm 

Câu a) Câu b) Câu c) Câu d) Câu e) 
 

    C 

 

C 

 

D 

 

A 
- Hình bên có 3 góc tù                          (0,25)                                                                 

- Cạnh CD vuông góc với các cạnh: AD, BC  

                                                             (0,25)     

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Bài 2:  (1 điểm) - Mỗi câu điền đúng 0,25 điểm 

                        a)  S                   b)   S                 

                        c)  Đ                   d)   S                
 

II. Phần tự luận: (6,5 điểm) 

Bài 1: (2 điểm)    Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm – Đặt tính không thẳng cột không 

cho điểm 

Bài 2: (1,5  điểm)              

Giải: 

Khối Bốn thu gom được số ki-lô-gam giấy loại là: 

                         5 845   +   345  =   6 190 (kg) 

Khối Năm thu gom được số ki-lô-gam giấy loại là: 

                         6 190  +   155  =    6 345 (kg) 

Cả ba khối thu được tất cả số ki-lô-gam giấy loại là: 

                        5 845  + 6 190  +  6 345 = 18 380 (kg) 

                                                     Đáp số: 18 380 kg 

           (HS viết sai hoặc không viết đáp số trừ 0,25 điểm) 

 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

  

Bài 3: (2 điểm)   

Bài giải: 

                      Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

                       58  :  2  =  29 (m)                            

                     Chiều dài của thửa ruộng đó là: 

                 (29 + 11)  :  2  =  20 (m)                  

                     Chiều rộng của thửa ruộng đó là: 

                       29  - 20  =  9 (m)                            

 

 

(0,25 điểm) 

  

(0,5 điểm) 

  

(0,25 điểm) 



          a) Diện tích của thửa ruộng đó là: 

               20  x  9  =  180 (m2)                        

          b) Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số thóc là:   

                                    8  x  180  =  1 440 (kg) =   144 (yến)                                      

                                                           Đáp số: a) 180 m2                       

 b) 144 yến                    

         (HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm như trên. 

         HS viết sai hoặc viết thiếu mỗi đáp số trừ 0,25 điểm) 

  

(0,5 điểm) 

 

(0,5 điểm) 

 

Bài 4:  (1 điểm)  Tính nhanh:  

(1+ 2+ 3 +…+ 99) x (500 x 9 - 45 x 100) 

      = (1+ 2+ 3 +…+ 99) x (4500 – 4500)                           0,25 điểm 

      = (1+ 2+ 3 +…+ 99) x 0 = 0                                       0,25 điểm 

b)  Cho dãy số: 10, 20, 30…. 500. Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng? 

     Dãy số trên có số số hạng là: (500 - 10) : 10 + 1 = 50 (số hạng)        0,5 điểm 

                                                                          Đáp số: 50 số hạng 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với lãi suất tiết kiệm 0,5 % một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau 1 tháng nhận được 

số tiền lãi là 90 000 đồng ? 

Số tiền gửi là:……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Bài 6: (2 điểm)  Hai tổ công nhân làm được 1200 sản phẩm. Tổ Một làm được 40% số 

sản phẩm đó. Hỏi:  

a) Tổ Một làm được bao nhiêu sản phẩm?  

b) Số sản phẩm của tổ Hai làm được bằng bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ Một? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3:(M3 – 2 điểm) Một mảnh đất có diện tích là 250 m2 trong đó diện tích dùng để 

làm nhà là 60 m2 . Hỏi:  

a. Diện tích đất làm nhà bằng bao nhiêu phần trăm diện tích mảnh đất?  

b. Người ta dùng 35% diện tích mảnh đất để làm vườn, tính diện tích đất làm vườn? 
 

 

Bài 2: (1,5 điểm)  Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 84m, chiều rộng bằng 

3

4
  chiều dài. 

a. Tính diện tích thửa ruộng? 

b. Trên thửa ruộng đó, người ta sử dụng 75% diện tích trồng lúa, còn lại dùng để trồng 

hoa. Tính diện tích đất trồng hoa? 
 

 

 

 

Bài 3: (2 điểm) Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước như nhau và chiều dài mỗi 

mảnh gấp 3 lần chiểu rộng. Ghép 3 mảnh gỗ đó ta được một hình vuông có chu vi bằng 

72cm. Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là:…………… cm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. (2 điểm)  

Chiều dài mảnh vườn là: 45 : 3 2 = 67,5 (m) (0,5 điểm)  

Diện tích mảnh vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2 ) (0,5 điểm)  

Diện tích trồng rau là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2 ) (0,5 điểm)  

Diện tích còn lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2 ) (0,5 điểm)  

Đáp số: 3037,5 m 2 ; 607,5 m 2  

* Lưu ý: - Nếu HS làm theo cách khác mà đúng thì cũng được tính điểm tương đương.  

 

Khi HS làm phép trừ tỉ số phần trăm mà không có ký hiệu tỉ số phần trăm (100% - 80% 

= 20%) thì trừ một nửa số điểm của phép tính đó.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tính bằng cách hợp lí (0,5 điểm): 

20,15 x 74 + 2015 x 25% + 2,015 : 0,1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

6. Một số thập phân có hàng phần trăm là 6, nếu viết nhầm thành 9 thì số đó : 

A. Tăng lên 0,03 đơn vị  

B. Tăng lên 3 lần 

C. Tăng thêm 3 đơn vị  

D. Tăng thêm 30 đơn vị 

 

 


